

	


Câu 1: (1 điểm)
       Một bộ tài liệu sản xuất may công nghiệp thường bao gồm các nội dung gì?
Câu 2: (1 điểm)
Định mức nguyên phụ liệu và định mức kỹ thuật là gì? Trình bày công thức tính định mức kỹ thuật?
Câu 3: (1 điểm)
      Thời gian làm việc được chia làm mấy loại ? Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian làm việc?
Câu 4: (1 điểm)
     Trình bày các nguyên tắc khi thiết kế chuyền?
Câu 5: (1 điểm)
      Thiết kế chuyền may công nghiệp là gì ? Viết các công thức tính nhịp độ sản xuất, thiết bị, lao động, năng suất?

Câu 6: (2điểm)
Ghép tỉ lệ cỡ vóc mã hàng bảng áo Jacket theo bảng tỉ lệ cỡ vóc sau (giác theo phương pháp trừ lùi và  tối đa 2 sản phẩm/sơ đồ): 

	
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	

	I
	193
	289
	289
	146
	48
	965

	II
	177
	265
	265
	134
	46
	887

	
	370
	554
	554
	280
	94
	1852







Câu 7: (2điểm)
Ghép tỉ lệ cỡ vóc bằng phương pháp trừ lùi mã hàng bảng áo Jacket theo bảng tỉ lệ cỡ vóc sau:

	
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	

	I
	120
	360
	470
	290
	150
	1390

	II
	310
	480
	590
	320
	170
	1870

	
	430
	840
	1060
	610
	320
	3260


Câu 8: (2điểm)
Ghép tỉ lệ cỡ vóc bằng phương pháp trừ lùi mã hàng bảng áo Jacket theo bảng tỉ lệ cỡ vóc sau:

	
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	

	I
	122
	362
	472
	292
	152
	1400

	II
	312
	482
	592
	322
	172
	1880

	
	434
	844
	1064
	614
	324
	3280


[bookmark: _GoBack]Câu 9: (2điểm)
Chuyền may có 30 công nhân, nhận kế hoạch sản xuất đơn hàng 7000 sản phẩm áo jacket, thời gian sản xuất thực tế 1 ngày là 8h.Biết tổng thời gian hoàn thành một sản phẩm là 3286 s, tổng thời gian thực hiện trên máy MB 1K là 2364 s, bó hàng đầu tiên có 6 sản phẩm, hệ số thời gian là 1,5.
Tính nhịp độ sản xuất, năng suất đầu người, năng suất chuyền, số máy 1K và thời gian ước tính may ra sản phẩm đầu tiên?    
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